
  PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

Họ và tên: …..…….....…....…. 

Lớp: 1A....… 

Thứ  tư  ngày  18  tháng  5 năm 2022 

   BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 

Năm học 2021 - 2022 

Môn Tiếng Việt (Phần đọc) – Lớp 1 

(Thời gian: 30 phút không kể thời gian phát đề) 

 

I. Đọc thành tiếng: (7 điểm) Giáo viên kiểm tra từng học sinh qua các tiết ôn tập theo 

hướng dẫn KTĐK cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 1. 

II. Đọc thầm bài văn sau: (3 điểm) 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời phù hợp nhất 

và làm bài tập:  

Câu 1 (0,5 điểm): Cả nhà sóc đều có bộ lông màu gì? 

A. Bộ lông vàng, mềm như nhung 

B. Bộ lông nâu, óng mượt 

C. Bộ lông trắng muốt, đẹp ơi là đẹp 

Câu 2 (0,5 điểm): Thức ăn sóc bố tìm được là gì? 

A. Đám cỏ non 

B. Chùm hoa quả 

C. Chùm hạt dẻ 

 

                     Điểm Nhận xét của giáo viên Người chấm kí 

 

Đọc tiếng: …… 

 

 

 

                                   

  

 

Đọc hiểu: ……. 
 

  

  

Chú sóc ngoan 

           Trong khu rừng nọ có một gia đình sóc. Cả nhà sóc đều có bộ lông nâu, óng 

mượt, đẹp ơi là đẹp! Còn sóc con thì vô cùng xinh xắn, đáng yêu. 

           Một hôm, sóc bố đi kiếm ăn, tha về một chùm hạt dẻ. Sóc con thích mê. Nó 

nhặt một hạt, định ăn. Chợt nó nhìn thấy trán bố đẫm mồ hôi, cái đuôi dài lấm bẩn. 

 “ Ôi! Chắc bố vất vả lắm mới kiếm được chùm hạt dẻ này”. Nghĩ vậy, sóc con bèn 

đưa hạt to nhất cho bố: “ Con mời bố ạ”. Sóc bố nhìn sóc mẹ gật gù: “ Sóc con 

ngoan quá! Nào, cả nhà mình cùng ăn nhé!”. 

                                                                                                                     Diệu Anh 



Câu 3 (0,5 điểm): Sóc con làm gì khi thấy trán bố đẫm mồ hôi? 

A. Đưa cho bố hạt dẻ nhỏ nhất 

B. Đưa cho bố hạt dẻ to nhất 

C. Một mình ăn hết 

Câu 4 (0,5 điểm): Em học tập được điều gì từ chú sóc ngoan ? 

A.  Em biết nói lời mời lễ phép 

B.  Em biết quan tâm đến sự vất vả của bố 

C.  Em biết yêu thương bố, mẹ và mọi người trong gia đình. 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 5 (1 điểm) : Viết câu nêu một việc em đã  làm giúp đỡ bố mẹ.  
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I. Nghe – viết: (6 điểm) 

                                    ( Học sinh viết bài vào giấy kiểm tra) 

II. Bài tập: (4 điểm) 

Câu 1: ( 0.5 điểm) Quan sát tranh và điền từ thích hợp với mỗi tranh: 

 

         Em bé  ........................................................                                 Cô giáo .....................................................  . 

      

  Câu 2: (0.5 điểm) Nối đúng tên quả vào mỗi hình? 

  

  

                     Điểm                      Nhận xét của giáo viên Người chấm kí 

 

Nghe- viết: ...... 

 

 

 

                                   

  

 

 Bài tập : …….. 
 

  

  



      Câu 3: (1điểm) Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp 

 

A  B 

Hoa phượng  sạch sẽ, thoáng mát 

Lớp học   có nhiêu cuốn truyện hay 

Trên giá sách  khen em học tập chăm chỉ 

Cô giáo  nở đỏ rực góc sân trường 

 

     Câu 4: (1 điểm)  Điền vào chỗ trống g hoặc gh; c hoặc k 

 

     Bạn nhỏ ......ửi lời chào lớp Một, chào ....ô giáo …..ính mến. Xa cô nhưng bạn  

luôn ..........i nhớ lời cô dạy. 

     Câu 5: (1 điểm) 

          Quan sát bức tranh và viết từ 1 đến 2 câu phù hợp với nội dung của bức 

tranh ? 
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I. Nghe – viết:  6 điểm  

GV đọc cho HS viết vào giấy kiểm tra :  

    Sân trường  

Sân trường xanh mát 

Bướm trắng lượn quanh 

Vòm cây xanh xanh 

Xòe ô che nắng. 

 

Sân trường của em 

Đẹp quá đi thôi 

Ra chơi đến rồi  

Rộn vang múa hát. 

 

II. Bài tập: (4 điểm) 

( Học sinh làm bài vào phiếu ) 

 

 

 


